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(m) (m) (kN/m2)

1 1921413528 Nguyễn Phúc Lê Anh 2/3/1994 CIE378C 6,5 9 15,0 CCT34 N42

2 2121624222 Thi Văn Bảo 8/5/1997 CIE378C 7,0 9,5 15,5 CCT34 N42

3 2221613437 Lê Quốc Bảo 10/3/1998 CIE378C 7,5 10 16,0 CCT34 N42

4 2221618540 Ngô Tấn Bình 10/3/1998 CIE378C 8,0 10,5 16,5 CCT34 N42

5 2221219042 Trần Thanh Can 25/09/1998 CIE378C 5,0 11 17,0 CCT34 N42

6 1921613398 Đoàn Quang Chánh 14/04/1995 CIE378C 5,5 9 17,5 CCT38 N42

7 2121614341 Dương Trí Đức 3/12/1997 CIE378C 6,0 9,5 18,0 CCT38 N42

8 2221618880 Lê Phước Dũng 3/2/1997 CIE378C 6,5 10 15,0 CCT38 N42

9 2221613451 Võ Diệp Huy 16/11/1998 CIE378C 7,0 10,5 15,5 CCT38 N42

10 2221615482 Trần Minh Huy 4/7/1998 CIE378C 7,5 11 16,0 CCT38 N42

11 2221618913 Phùng Văn Huy 16/04/1998 CIE378C 8,0 9 16,5 CCT42 N42

12 2220613462 Lê Thị Lệ Huyền 13/11/1998 CIE378C 5,0 9,5 17,0 CCT42 N42

13 2221615484 Phan Văn Khánh 5/6/1998 CIE378C 5,5 10 17,5 CCT42 N42

14 2221622554 Trần Quang Linh 1/12/1998 CIE378C 6,0 10,5 18,0 CCT42 N42

15 2221613441 Nguyễn Văn Lợi 31/03/1998 CIE378C 6,5 11 15,0 CCT42 N42

16 2220618406 Nguyễn Thị Đào Như Quỳnh 1/1/1998 CIE378C 7,0 9 15,5 CCT34 N46

17 2221624801 Lương Trần Anh Tánh 14/01/1997 CIE378C 7,5 9,5 16,0 CCT34 N46

18 2221618399 Nguyễn Thanh Thiên 2/1/1998 CIE378C 8,0 10 16,5 CCT34 N46

19 2221618627 Thái Việt Tiệp 10/1/1998 CIE378C 5,0 10,5 17,0 CCT34 N46

20 2221613470 Huỳnh Công Trường 19/10/1997 CIE378C 5,5 11 17,5 CCT34 N46

21 2221622536 Võ Ngọc Tư 1/4/1998 CIE378C 6,0 9 18,0 CCT38 N46

22 2221615518 Phan Thành Tuấn 6/8/1998 CIE378C 6,5 9,5 15,0 CCT38 N46

23 2221613467 Nguyễn Đình Ánh Vũ 18/01/1997 CIE378C 7,0 10 15,5 CCT38 N46

24 7,5 10,5 16,0 CCT38 N46

25 5,0 11 16,5 CCT38 N46
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